
TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 395.256 32.483 362.773 0 0 0 0 0 0

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 307.467 31.883 275.584 0 0 0 0 0 0

Trong đó:

1 Văn phòng Huyện ủy 9.372 9.372

2 Văn phòng HĐND và UBND huyện 6.586 6.586

3 Trung tâm Chính trị huyện 696 696

4 Thanh tra 1.043 1.043

5 Phòng Tư pháp 677 677

6 Phòng Nội vụ 1.083 1.083

7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10.934 10.934

8 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.722 1.722

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2.061 2.061

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1.546 150 1.396

11 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.549 1.549

12 Phòng Dân tộc 980 980

13 Phòng Y tế 860 860

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 953 100 853

15 Trunng tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 3.661 3.661

16 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 1.946 1.946

17 Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh 2.433 500 1.933

18 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện 17.585 16.483 1.102

19 Phòng Giáo dục và Đào tạo 15.106 15.106

20 Trường mầm non Vĩnh Hảo 4.210 4.210

21 Trường mầm non Vĩnh Quang 4.259 4.259

Biểu số 74/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /12/2024 của UBND huyện Vĩnh Thạnh)

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)
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22 Trường mẫu giáo Vĩnh Thịnh 3.976 3.976

23 Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh 7.560 7.560

24 Trường Mầm non Vĩnh Hiệp 4.424 4.424

25 Trường mầm non Vĩnh Thuận 4.083 4.083

26 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 2.929 2.929

27 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 3.356 3.356

28 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa 2.536 2.536

29 Trường Tiểu học Vĩnh Hảo 8.960 8.960

30 Trường Tiểu học Vĩnh Quang 6.013 6.013

31 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 12.882 12.882

32 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 10.570 10.570

33 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 12.979 12.979

34 Trường TH và THCS Vĩnh Hòa 10.200 10.200

35 Trường TH và THCS Vĩnh Thuận 9.920 9.920

36 Trường PTDTBT TH&THCS Vĩnh Kim 16.681 16.681

37 Trường TH Thị trấn 12.506 12.506

38 Trường THCS xã Vĩnh Hảo 4.913 4.913

39 Trường THCS Vĩnh Quang 4.853 4.853

40 Trường THCS Huỳnh Thị Đào 7.007 7.007

41 Trường THCS xã Vĩnh Hiệp 6.389 6.389

42 Trường PTDTBT THCS Vĩnh Sơn 9.518 9.518

43 Trường THCS Thị trấn 8.347 8.347

44 Hội khuyến học huyện 163 163

45 Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 1.503 1.503

46 Ủy Ban MTTQ Việt Nam 1.939 1.939

47 Huyện đoàn 1.370 1.370

48 Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.369 1.369

49 Hội Nông dân 1.325 1.325

50 Hội Cựu Chiến binh 548 548
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51 Hội Chữ thập đỏ 500 500

52 Hội Cựu thanh niên xung phong 163 163

53 Hội Cựu tù chính trị 163 163

54 Hội Luật gia 163 163

55 Hội Người cao tuổi 173 173

56 Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi 173 173

57 Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN 173 173

60 Hạt Kiểm lâm 20 20

61 Chi khác ngân sách 2.770 2.770

62 Kinh phí chưa phân bổ 20.521 12.500 8.021

63

Quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền 

lương theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024 của Chính phủ 

10.075 10.075

64 UBND xã Vĩnh Sơn 250 250

65 UBND xã Vĩnh Kim 1.000 1.000

66 UBND xã Vĩnh Hòa 0

67 UBND xã Vĩnh Hảo 0

68 UBND xã Vĩnh Hiệp 0

69 UBND xã Vĩnh Quang 0

70 UBND xã Vĩnh Thịnh 0

71 UBND xã Vĩnh Thuận 200 200

72 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 700 700

II CHI DỰ PHÕNG NGÂN SÁCH 6.092 6.092

III
ĐỐI ỨNG CÁC CTMT QUỐC GIA, QUYẾT TOÁN CÔNG 

TRÌNH
600 600

IV CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 81.097 81.097

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU 0
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